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PHẦN I. LÝ THUYẾT 
A. Trắc nghiệm (3 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Câu 1. a) Hoa nào thường dùng để trang trí lễ hội?
A. Hoa đào.                    B. Hoa cúc.                    C. Hoa hồng.                         D. Hoa sen.
b) Hoa nào thường nở vào mùa xuân, có màu vàng, trắng.
A. Hoa đào.                       B. Hoa mai.             C. Hoa cúc.                           D. Hoa sen.
Câu 2. Đâu là đặc điểm của chậu sứ dùng để trồng hoa, cây cảnh?
      A. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, không bị phai màu.
B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
C. Nặng, cứng, ít màu sắc, không bị phai màu.
D. Nặng, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
Câu 3. 
a) Loại dụng cụ trồng hoa, cây cảnh dùng để xúc đất, xới xáo đất, làm tơi xốp,…là:
	    A. Cưa.   
	        B. Xẻng.   
	C. C. Kéo cắt tỉa cành cây.               
	D.          D. Bình tưới cây.


b) Loại giá thể nào có nguồn gốc từ vỏ hạt thóc được đốt thành than nhưng còn nguyên hình dạng?
    A. Giá thể xơ dừa.                      C. Giá thể trấu hun.    
    B. Giá thể than củi.                    D. Giá thể đá trân châu.
Câu 4.
a)  Cây nào sau đây có đặc điểm: Cây thân thảo, thân ngắn mọng nước, lá có hình bầu dục nhỏ
    A. Cây lưỡi hổ.                    C. Cây thiết mộc lan.
    B. Cây quất.                         D. Cây kim phát tài.
b) Khi trồng cây cảnh trong chậu, cần đảm bảo điều gì?
   A.  Cần tưới nước nhiều.                           
   B .  Giá thể cách mặt chậu 1 cm.               
   C.  Rễ cây chạm đáy chậu.
   D.  Gốc và toàn bộ rễ cây được phủ kín bởi giá thể.
Câu 5. Nối các ý ở cột A và cột B để thể hiện bước trồng cây con trong chậu
	B

	Bước 1

	Bước 2

	Bước 3

	Bước 4



	A

	a. Cho giá thể vào chậu

	b. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ

	c. Tưới nước

	d. Trồng cây con trong chậu









 Câu 6. 
  a) Cây thiếu ánh sáng có biểu hiện gì?
 	A. Lá xanh thẫm.          .         C. Cây yếu, vươn dài.         
  	B. Cháy lá.                              D. Lá cây màu đỏ đậm.
  b) Có mấy cách gieo hạt?
A. 1                              B. 2                               C. 3                                 D. 4
 B. Tự luận (2 điểm)
 Câu 7. Nhân dịp sinh nhật em được tặng một chậu hoa hồng đỏ. Em cần làm gì để chăm sóc cho cây luôn xanh tốt, nở nhiều hoa đẹp?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
 Câu 8. Tại sao khi trồng hoa, cây cảnh chúng ta thường rải một lớp sỏi dăm xuống đáy chậu?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
  PHẦN II. THỰC HÀNH (5 điểm)
   Thực hành trồng, chăm sóc cây cảnh trong chậu.
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I. LÝ THUYẾT – 5 điểm
	[bookmark: _Hlk180248564]Câu
	Đáp án
	Điểm

	Trắc nghiệm – 3 điểm
	

	1
	C - B
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	B - C
	0,5

	4
	A - D
	0,5

	5
	b – Bước 1
a – Bước 2
d – bước 3
c – bước 4
	0,5

	6
	C - B
	0,5

	Tự luận – 2 điểm
	

	7
	Các việc cần làm để chăm sóc cây hoa hồng trong chậu là:
- Đặt cây ở nơi có đủ ánh sáng
- Tưới nước vừa đủ ẩm
- Bón phân
- Cắt tỉa lá mỗi khi hoa tàn
- Bắt sâu cho cây
(đúng mỗi ý được 0,2 điểm)
	1

	8
	Khi trồng hoa, cây cảnh ta thường rải một lớp sỏi dăm xuống đáy chậu vì:
Để sỏi dăm xuống đáy chậu có tác dụng giúp cho nước dễ dàng lưu thông, không đọng lại làm ung thối rễ cây, đồng thời giữ đất không để nó lọt qua các lỗ dưới đáy chậu.
	1



II. THỰC HÀNH – 5 điểm
Học sinh thực hiện được các thao tác sau:
- Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, vật dụng, dụng cụ (1 điểm)
- Rải sỏi dăm (hoặc trấu) xuống đáy chậu (1 điểm)
- Cho giá thể vào chậu (1 điểm).
- Trồng cây. Yêu cầu giá thể phải kín gốc cây, mặt giá thể cách miệng chậu khoảng 2 cm. (1 điểm)
- Tưới nước (1 điểm)
(HS có thể trồng tại nhà và mang sản phẩm tới lớp)
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